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[image: image1]Kinh nghiệm phát triển ở những nền kinh tế Đông Á như Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore của thập kỷ 60-70, hay các nước Đông Nam Á tăng trưởng nhanh trong thập kỷ 80 và đầu 90 cho thấy, các nền kinh tế hướng ra xuất khẩu sẽ thu được lợi ích khổng lồ từ thị trường quốc tế. Chính dung lượng to lớn của thị trường bên ngoài giải quyết được qui mô hạn chế của thị trường nội địa, giúp các doanh nghiệp vươn lên có năng lực cạnh tranh và tiềm lực kinh tế.  

Thế giới đã thay đổi rất nhiều trong hơn 3 thập kỷ qua, thương mại quốc tế được thể chế hoá, cạnh tranh khốc liệt hơn, các hàng rào bảo hộ cũng được dựng lên tinh vi hơn…đặt ra những thách thức to lớn cho các nền kinh tế định hướng xuất khẩu và gây tâm lý bi quan đối với những người ủng hộ hướng ngoại. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Trung Quốc gần đây cũng cho thấy chiến lược hướng về xuất khẩu đúng đắn vẫn có thể thành công và thu được lợi ích lớn. 

Hơn 15 năm, hội nhập và mở cửa đã đem lại những thành quả to lớn cho nền kinh tế Việt Nam. Hiệp định thương mại song phương Việt Nam-Hoa Kỳ là một minh chứng thuyết phục. Chỉ sau 3 năm khi hiệp định được ký kết, xuất khẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ đã tăng 8,5 lần, từ khoảng 700 triệu USD lên đến mức sắp chạm 6 tỷ USD. Quá trình tiếp tục hội nhập sâu rộng hơn nữa vào nền kinh tế toàn cầu chắc chắn sẽ còn đem lại những lợi ích lớn hơn cho nền kinh tế Việt Nam.

Hội nhập sẽ giúp nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh

Trong một nghiên cứu mới đây, giáo sư David Roland-Holst, Đại học Berkely, Hoa Kỳ đã đưa ra những kịch bản cho nền kinh tế Việt Nam hội nhập. Hội nhập WTO với các biện pháp giảm hàng rào thuế quan và loại bỏ hàng rào phi thuế quan, tự do hoá trong hoạt động kinh doanh, phát triển khu vực kinh tế tư nhân sẽ giúp nền kinh tế Việt Nam đến năm 2020 tăng 81% so với năm 2000. Song song với đó, đầu tư sẽ tăng 76%, tiêu dùng tăng 44%, xuất khẩu tăng 111% và nhập khẩu tăng 72%. Nếu Việt Nam hội nhập WTO vào năm 2005 sẽ giúp nền kinh tế Việt Nam duy trì được tốc độ tăng trưởng GDP 6,2%/năm trong vòng trên 15 năm. Theo giáo sư David Roland-Holst đây là tỷ lệ tăng trưởng khá cao, xét trong một khoảng thời gian dài.

Thay đổi các biến số vĩ mô đến năm 2020 (năm 2000=100%)
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Quá trình hội nhập không chỉ đem lại lợi ích cho nền kinh tế Việt Nam ở tăng trưởng thương mại, mà hơn thế là làm tăng hiệu quả nền kinh tế. Đây chính là một điểm vô cùng quan trọng trong bối cảnh chất lượng của tăng trưởng mới là nhân tố. Kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy mở cửa đã giúp luồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chảy vào mạnh. Sự phát triển của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cùng với luồng chuyển giao công nghệ đã giúp Trung Quốc tiến vào thị trường thế giới, và quan trọng hơn, làm thay đổi cơ cấu kinh tế. Chính quá trình chuyển giao công nghệ, và kỹ năng quản lý đã giúp Trung Quốc chuyển cơ cấu kinh tế, từ sản xuất sản phẩm thô, sơ chế, lao động giá rẻ để tiến sang sản phẩm tinh, chế biến, sử dụng nhiều vốn. Đây chính là bài học hữu ích của quá trình hội nhập mà Việt Nam nên triệt để khai thác.

Vẫn còn những thách thức phía trước

Tuy nhiên giáo sư David Roland-Holst cảnh báo rằng việc hội nhập WTO sẽ không đảm bảo rằng Việt Nam sẽ thu được lợi ích lớn nếu không thực hiện các chính sách đổi mới mạnh mẽ song song giữa bên trong và ngoài. Như nhiều nền kinh tế đang phát triển khác,  thiếu vốn là cản trở lớn để duy trì tăng trưởng cao. Nếu không thực hiện cải tổ thị trường vốn cũng như thu hút mạnh đầu tư nước ngoài, Việt Nam sẽ khó đa dạng hoá hoạt động kinh tế. 

Cơ cấu thương mại của Việt Nam hiện nay so với các nước ASEAN có một khác biệt đáng lo. Trong khi hàng hoá xuất khẩu của các nước trong khu vực sang các thị trường các nước phát triển chủ yếu là hàng công nghiệp chế tạo, hay điện tử thì của Việt Nam vẫn chủ yếu là hàng sử dụng nhiều lao động và ở dạng thô. Mặc dù quá trình để chuyển đổi từ hàng sơ chế sang chế biến sâu đòi hỏi nhiều thời gian và những điều chỉnh mạnh trong chiến lược và chính sách nhưng không thể duy trì tình trạng này lâu dài trong tương lai. Giáo sư David Roland-Holst nhấn mạnh “đây chính là một cái bẫy mà Việt Nam nên tránh”.

Cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam và các nước ASEAN (%)
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Quá trình hội nhập cũng sẽ gặp phải những rào cản từ thị trường bên ngoài. Đây là chuyện khó tránh khỏi trong cuộc chơi thương mại. Việt Nam đã rút ra được bài học từ vụ kiện cá Basa và sắp tới sẽ phải đối mặt với vụ kiện chống bán phá giá tôm. Bài học của những nước đi trước rất hữu ích để Việt Nam tham khảo. Các nước như Hàn Quốc và Đài Loan khi tiến vào thị trường Hoa Kỳ cũng gặp phải những vụ kiện chống bán phá giá từ phía Hoa Kỳ. Bản chất của những vụ kiện là các doanh nghiệp và người sản xuất Hoa Kỳ gặp phải sức ép cạnh tranh và tạo ra hàng nhập khẩu nên có phản ứng kêu gọi bảo hộ. Các nước như Hàn Quốc và Đài Loan đã thiết lập được những mối liên hệ với chính giới cũng như ngành luật của Hoa Kỳ để khi có kiện tụng xảy ra, có những lý lẽ và lập luận tranh chấp để đạt được kết quả tốt. Trung Quốc cũng là một ví dụ hay về việc tranh chấp bán phá giá. Trung Quốc đã thiết lập những mối quan hệ tốt với các đối tác thương mại của Hoa Kỳ và tạo ra lợi ích đủ lớn và quan hệ thân thiện nên khi phía sản xuất kiện bán phá giá thì những bạn hàng Hoa Kỳ, cũng là những đại diện trong hệ thống chính quyền, đứng ra bảo vệ Trung Quốc trong tiến trình kiện tụng.

Hướng tới một chiến lược hội nhập hiệu quả

Quá trình hội nhập chỉ tạo ra cơ hội chứ không đảm bảo sẽ biến cơ hội thành lợi ích. Muốn khai thác được hết các lợi ích tiềm tàng của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, theo David Roland-Holst, Việt Nam nên chú trọng vào các lĩnh vực sau: 

+ Chiến lược đàm phán nên hướng vào các nền kinh tế phát triển (OECD). Sau thị trường Hoa Kỳ, những thoả thuận song phương với EU và Nhật Bản đóng vai trò chiến lược. Các nền kinh tế OECD chiếm tới 80% thương mại quốc tế và đây là một thị trường khổng lồ để Việt Nam khai thác và hưởng lợi. Hơn nữa chính các thị trường này mới giúp Việt Nam có thể chuyển đổi cơ cấu sản xuất và thương mại theo hướng tăng tỷ trọng hàng công nghiệp, chế biến và giúp Việt Nam thoát khỏi cái bẫy về cơ cấu xuất khẩu sản phẩm thô giá rẻ.

+ Phải có chiến lược tăng cường sức cạnh tranh ngành. Những chính sách nên hướng vào giảm các chi phí giao dịch, tăng cường tính minh bạch, giúp doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực sản xuất dễ dàng hơn, và tạo dựng một sân chơi bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. Mặt khác, phải lưu ý đa dạng hoá hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc phụ thuộc hoặc đầu tư quá lớn vào một ngành hàng sẽ đem lại rủi ro lớn trong một thế giới thay đổi nhanh và đầy biến động.

+ Việt Nam cũng cần giảm bớt những bảo hộ đối với khu vực công nghiệp thay thế nhập khẩu. Thay đổi này không những giúp tăng hiệu quả nền kinh tế mà còn tạo ra một sự phát triển cân đối hơn giữa nông thôn và thành thị. Giáo sư David Roland-Holst nhận xét các nước châu Mỹ La Tinh đã đạt được những thành quả khá ấn tượng trong những thập kỷ 50 và 60, tuy nhiên sự phát triển quá thiên về đô thị, chỉ chú trọng đến công nghiệp đã dẫn đến sự trả giá dài hạn. Khu vực nông nghiệp trì trệ đã làm cản trở nền kinh tế nội địa, kết quả là các nước châu Mỹ La Tinh không thể phát huy hết tiềm năng tăng trưởng trong những giai đoạn về sau. 
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Hội nhập sẽ tạo cơ hội phát triển lớn hơn cho nền kinh tế
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USBTAg


GDP


81


125


158


Consumption


44


140


178


Investment


76


184


212


Exports


111


138


168


Imports


72


178


202


Note: All results are percentage changes in real magnitudes.

















